Bài 14. XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC- GIÁO DỤC  TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Hiểu được ý nghĩa của việc lập kế hoạch trong chăm sóc, giáo dục trẻ em;
· Lập được các loại kế hoạch khác nhau trong quá trình giáo dục trẻ: kế hoạch năm, chủ đề/tháng, tuần, ngày và hoạt động;
· Thực hiện được các nội dung và phương pháp đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
1.1. Mục đích của việc lập kế hoạch
Việc lập kế hoạch giáo dục là khâu đầu tiên không thể thiếu được của công tác tổ chức hoạt động giáo dục trẻ, nó có vai trò định hướng trong hoạt động của cô và trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đã đặt ra.
Lập kế hoạch cũng nhằm cụ thể hoá nội dung, các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ trong trường mầm non, phù hợp với điều kiện vật chất của trường, lớp; điều kiện môi trường tự nhiên và văn hoá của địa phương, của dân tộc. 
Giúp giáo viên chủ động trong việc tiến hành tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và giúp trẻ phát triển theo mục tiêu yêu cầu đã đề ra. 
1.2. Các loại kế hoạch
Kế hoạch giáo dục trẻ ở trường mầm non có nhiều loại gồm:
Kế hoạch năm: Bao quát chương trình giáo dục trong 1 năm học, gồm  mục tiêu, nội dung/hệ thống chủ đề trong năm học. 
Kế hoạch tháng / chủ đề là sự cụ thể hoá các nội dung giáo dục nhằm đáp ứng với mục tiêu GD theo các lĩnh vực phát triển, được thực hiện qua các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi,... của trẻ trong 1 tháng/chủ đề. 
Kế hoạch tuần, ngày là sự sắp xếp các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi của trẻ (ở các lĩnh vực phát triển) vào các ngày trong tuần và các thời điểm trong ngày nhằm triển khai nội dung GD
1.3. Cơ sở xây dựng kế hoạch
Chương trình giáo dục mầm non.
Khả năng, nhu cầu, hứng thú của trẻ.
Những kiến thức đơn giản bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, văn hoá xã hội và môi trường tự nhiên của địa phương.
Thời gian trẻ đến và ở tại trường.
	Cơ sở vật chất của trường lớp
1.4. Các bước xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo chủ đề
1.4.1. Lựa chọn chủ đề 
Chủ đề có thể do giáo viên xác định hoặc chủ đề xuất phát từ nhu cầu và hứng thú của học sinh (trẻ), hoặc có thể cả cô và trẻ cùng lựa chọn chủ đề cho hoạt động học tập của trẻ ở trường mầm non. 
Giáo viên có thể chọn chủ đề đã có trong tài liệu hướng dẫn hoặc xây dựng chủ đề xuất phát từ nhu cầu thực tế ở địa phương, từ sự hứng thú của những trẻ trong lớp. 
Khi lựa chọn và xây đựng các chủ đề cần lưu ý một số điểm sau đây: 
- Chủ đề được lựa chọn phải có mối liên quan mật thiết với cuộc sống sinh hoạt của trẻ. Phải dễ tìm kiếm trong môi trường xung quanh các sự vật, hiện tượng có liên quan, địa điểm tham quan học tập thực tiễn và có thể dễ dàng mời được các nhà chuyên môn để trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chủ đề đó. Chủ đề cắn đặt tên đơn giản, gần gũi với những kinh nghiệm của trẻ.
- Chủ đề phải có sự tích hợp các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội đồng thời mang lại nhiều cơ hội kích thích trẻ hợp tác cùng nhau, chia sẻ và giao lưu tích cực với nhau giúp trẻ hiểu biết về nhau hơn, đoàn kết thân ái hơn.
- Kiến thức được cung cấp theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, mở rộng dần.
- Phải mang đến nhiều cơ hội cho trẻ có thể tham gia tích cực vào các hoạt động học tập tìm kiếm và nhiều loại trò chơi khác nhau.
- Cho phép tích hợp các tri thức khác nhau của các "môn học" trong các hoạt động của trẻ. 
- Mỗi chủ đề chứa đựng một số nội dung cần thiết, phong phú đủ cho trẻ khám phá ít nhất 1 - 2 tuần. 
- Chủ đề cũng phải cho thấy được sự quan tâm nhiệt tình và hứng thú của giáo viên đối với chủ đề hoạt động. 
- An toàn đối với trẻ.
1.4.2. Xác định mục tiêu của chủ đề 
	Mục tiêu của chủ đề cần được xác định mục tiêu dựa trên các cơ sở:
· Chương trình GDMN
· Mục tiêu 
· Kết quả mong đợi của mỗi lĩnh vực phát triển 
· Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình của từng độ tuổi 
· Mục tiêu cuối độ tuổi 
· Các tiêu chí đánh giá ở phần đánh giá 
· Khả năng của trẻ 
· Thực tế của trường: Trẻ, CSVC, điều kiện khác…
· Giá trị của chủ đề 
	Mục tiêu của CĐ được xác định theo các lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm- xã hội, phát triển thẩm mĩ (MG).
1.4.3. Xây dựng “mạng” nội dung, “mạng” hoạt động
	"Mạng" nội dung là một hình thức thể hiện các ý tưởng về nội dung, khái niệm của chủ đề cần cung cấp cho trẻ. Nội dung trong từng mạng và giữa các mạng có mối liên hệ qua lại với nhau xoay quanh chủ đề trung tâm, giúp giáo viên dễ dàng nhìn thấy ngay được các mối liên quan giữa các nội dung học tập của trẻ và các hoạt động sẽ tiến hành.
	"Mạng" nội dung chủ đề chính là mạng dự thảo được xây dựng trên cơ sở nhận thức và suy nghĩ của giáo viên hay đúng hơn giáo viên thể hiện sự nhận thức, sự suy nghĩ, ý tưởng của bản thân về chủ đề để xây dựng hệ thống chủ đề mạng dự kiến. Mạng nội dung trả lời câu hỏi “Trẻ sẽ học được gì?”, “Chúng ta muốn dạy gì?”.
	Khi xây dựng mạng nội dung nên đưa ra các nội dung bằng từ đơn giản, gần gũi với độ tuổi và sự hiểu biết của trẻ. Diễn đạt các nội dung trong mạng nội dng bằng các danh từ 
	"Mạng" hoạt động chính là sự dự kiến các hoạt động sẽ cho trẻ trải nghiệm nhằm khám phá, lĩnh hội nội dung của chủ đề. Hay nói cách khác, trong khi lựa chọn những khái niệm liên quan đến chủ đề, giáo viên định ra các hoạt động sẽ triển khai và những nội dung giáo dục có khả năng mang lại hiệu quả cao.
	“Mạng hoạt động” trả lời câu hỏi ‘Cô muốn trẻ làm gì ?  vì vậy thường biểu đạt bằng các động từ. 
1.4.4. Xây dựng kế hoạch tuần, ngày, hoạt động
- Kế hoạch tuần
Kế hoạch tuần được lập trên cơ sở bố trí các hoạt động giáo dục vào thời gian biểu hàng ngày. Giáo viên dựa vào yêu cầu, nội dung cụ thể của chủ đề nhánh để xây dựng kế hoạch tuần cho phù hợp. 
Kế hoạch tuần có thể được xây dựng theo mẫu sau:
Chủ đề .............................................................................................................
	Thời gian: từ ngày .... đến ngày .......................................................................
	Ngày

Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
	


	Hoạt động học
	

	
	
	
	

	Chơi và hoạt động ngoài trời
	


	Chơi, hoạt động ở các góc
	

	Hoạt động chiều
	

	
	
	
	



Khi xây dựng kế hoạch tuần cần lưu ý: 
Các hoạt động cần phù hợp và mang tính liên tục, liên kết với nhau. 
Yêu cầu đa dạng hoạt động và thay đổi không để trẻ ngồi một chỗ quá lâu. 
Xen kẽ một số hoạt động gây ra tiếng ồn và các hoạt động khác tương đối yên tĩnh.
Chú ý lồng ghép đan xen các nội dung và hoạt động một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, tránh ôm đồm, quá sức của trẻ. 
Vận dụng các hình thức tập thể cả lớp, nhóm nhỏ và cá nhân. 
Tạo điều kiện cho trẻ tích cực sử dụng nhiều giác quan. 
- Kế hoạch ngày 
Căn cứ nhu cầu của trẻ, điều kiện thời tiết….giáo viên có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục trong ngày, đặc biệt chú ý đến các vấn đề trẻ quan tâm.
Dựa vào kế hoạch chung, căn cứ khả năng của trẻ, GV lập kế hoạch nội dung cụ thể cho các hoạt động ở các thời điểm trong một buổi: điểm danh, thể dục, trò chuyện, hoạt động ngoài trời, hoạt động chơi, trả trẻ.... 
- Kế hoạch hoạt động 
Những hoạt động (như: thể dục sáng, hoạt động chơi, dạo chơi) cho cả 1 hoặc 2 tuần chỉ cần soạn một lần. Những lần thực hiện sau bổ sung những điểm thay đổi (nếu có). 
Nếu hoạt động hoặc trò chơi được lựa chọn từ một tài liệu nào đó/ trò chơi quen thuộc/trò chơi dân gian thì ghi tên hoạt động / trò chơi và những điều thay đổi (nếu có) khi thực hiện ở lớp. 
1.4.5. Chuẩn bị môi trường hoạt động và đề nghị sự giúp đỡ của gia đình, XH
- Giáo viên dự kiến không gian hoạt động ở trong nhà, ngoài hiên, ngoài sân…Dự kiến tạo các góc hoạt động hay các khu vực hoạt động theo chủ đề. Suy nghĩ và dự tính cách bài trí môi trường phù hợp với chủ đề, tạo cho trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động. 
- Chuẩn bị và bày biện sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi và học hấp dẫn, phong phú đa dạng về chủng loại, tận dụng vật liệu trong thiên nhiên, phê liệu. Ngoài ra chuẩn bị thêm những tài liệu như sách vở, tranh ảnh, các đồ vật thật. Giáo viên thường xuyên bổ sung, thay đổi đồ chơi, vật liệu chơi và đồ dùng học tập cho trẻ một cách thường xuyên phù hợp với yêu cầu của các hình thức hoạt động giúp cho trẻ có điều kiện tiếp xúc, làm quen với thế giới đồ chơi kì diệu, tạo cho trẻ có cơ hội được hoạt động, được biến đổi những vật liệu chơi tạo ra đồ chơi cho mình cho nhóm.
- Dự kiến địa điểm tham quan, mời nhà chuyên môn, chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật trợ giúp (nếu có).
Thông báo cho phụ huynh về mục đích và nội dung hoạt động theo chủ đề, đề nghị họ giúp đỡ và hợp tác trong một số công việc cần thiết như cùng sưu tầm, tìm kiếm và cung cấp tài liệu cho các hoạt động theo chủ đề. Đồng thời hướng dẫn họ những công việc cần giúp đỡ cho trẻ, trò chuyện, giải đáp thắc thắc và cùng trẻ tìm kiếm trong thời gian trẻ ở gia đình.
2. Thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề 
Giáo viên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động đa dạng hấp dẫn dưới nhiều hình thức khác nhau theo khả năng của chúng và giúp đỡ trẻ giải quyết các vấn đề nảy sinh. Tạo cơ hội cho trẻ khám phá và lĩnh hội kiến thức, kĩ năng đó bằng nhiều con đường khác nhau, theo cách tiếp cận mở, chứ không vội khép kín hoặc bắt trẻ phải công nhận, phải ghi nhớ. Giáo viên triển khai tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ theo các bước sau đây:
* Giới thiệu chủ đề
Giới thiệu chủ đề nhằm tạo sự chú ý, quan tâm, kích thích hứng thú của trẻ đến CĐ, khai thác kinh nghiệm của trẻ để hình thành các vấn đề cần tìm hiểu trong chủ đề 
Cách tiến hành: Các chủ đề có thể được giới thiệu ở lớp theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, giáo viên có thể sử dụng phương pháp dẫn dắt trẻ hướng vào chủ đề một cách tự nhiên, lôgic như trò chuyện, đàm thoại với trẻ, nêu câu hỏi, tạo tình huống, thông qua bài hát, câu đố, đồ vật minh họa, thông báo cho gia đình về chủ đề học mới và cha mẹ được yêu cầu giúp trẻ sưu tầm những thứ liên quan đến chủ đề đem đến lớp, cùng với lớp lên kế hoạch cho các hoạt động… Khi trẻ đã quan tâm, GV đặt câu hỏi, đưa ra vấn đề liên quan đến chủ đề
* Khám phá chủ đề 
Giáo viên tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề thông qua các hoạt động mang tính tích hợp, theo một trình tự trong ngày và các ngày tiếp theo. Việc khám phá chủ đề không phải chỉ diễn ra một lần, một buổi hoặc một ngày mà diễn ra cả vài ba tuần.
Mục đích của bước này là giúp trẻ khám phá kiến thức, kĩ năng cần thiết trong chu đề. Phát triển chủ đề, duy trì hứng thú, ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào các lĩnh vực hoạt động. Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm những cảm xúc khác nhau và hình thành thái độ đúng về cuộc sống xung quanh, độc lập, tự tin
Cách tiến hành 
Tổ chức các hoạt động khám phá, trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề đặt ra trong KH.
Kích thích trẻ khám phá qua sách, ảnh, người khác…
Tổ chức các hoạt động chính và các hoạt động tích hợp.
Thu hút sự tham gia của gia đình và cộng đồng 
Khơi gợi cảm xúc, hình thành mối quan hệ, thái độ đúng đối với TGXQ.
Kích thích trẻ học hỏi lẫn nhau bằng cách sử dụng sản phẩm hoạt động của trẻ trưng bày trong lớp học.
* Đóng chủ đề
Đóng chủ đề giúp tổng kết lại những gì trẻ đã học được, kích thích nhu cầu, hứng thú khám phá CĐ tiếp theo. Chủ đề nên kết thúc khi đã đạt được các mục tiêu giáo dục, các nội dung hoạt động không thể tiếp tục một cách lôgic nữa hoặc khi đa số trẻ không còn hứng thú.
Cách tiến hành: Trước khi chuyển sang chủ đề mới, giáo viên lên kế hoạch đóng lại chủ đề theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn chọn 1 sự kiện đỉnh điểm để kết thúc chủ đề: ngày hội của chủ đề, tổ chức trưng bày sản phẩm có được trong quá trình hoạt động theo chủ đề cho bố mẹ, các bạn ở lớp khác các bạn ở trong lớp cùng chia sẻ. 
Cũng có thể cùng trẻ trò chuyện, nhớ lại các hoạt động của tuần qua, chia sẻ những gì chúng đã học được (bài hát, câu chuyện…). Cho trẻ vẽ minh họa một câu chuyện hoặc về những điều trẻ đã học và thích thú ghi nhớ, quay video ghi lại một hoạt động nào đó để báo hiệu trẻ chuẩn bị sang chủ đề mới. Giới thiệu chủ đề mới bằng cách cùng trẻ cất các thứ đã trưng bày ở các góc hoạt động, bày các đồ vật mới…
Qua các cách đóng chủ đề như vậy, trẻ sẽ không bị giảm hứng thú đột ngột, giáo viên sẽ nắm được mức độ đạt được trên trẻ, củng cố thêm kiến thức hiểu biết của trẻ, cho phép trẻ tự đánh giá và cảm thấy tự hào về sự lớn lên của mình.
3. Đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
	Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ có một vai trò quan trọng then chốt của quá trình tổ chức sư phạm bởi vì nó vừa là khâu cuối nhưng lại được coi như bước khởi đầu cho quá trình sư phạm tiếp theo. Dựa trên kết quả đánh giá, giáo viên có thể xác định được chất lượng và hiệu quả của những phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức, phát hiện ra những thiếu sót, tồn tại của chúng để từ đó điều chỉnh và khắc phục, đồng thời đưa ra những dự kiến cho tương lai, hướng tới một kết quả khả quan hơn trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non.
	Việc đánh giá thường xuyên sẽ giúp giáo viên nhận ra ngay những vấn đề và kịp thời điều chỉnh về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học, hoặc môi trường giáo dục
	Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ được tiến hành trong cả quá trình thực hiện các hoạt động và sau khi kết thúc chủ đề/giai đoạn. 
	Trong thời gian thực hiện các nội dung và hoạt động thuộc chủ đề, giáo viên cần tiến hành đánh giá thường xuyên qua việc lên kế hoạch quan sát, hỏi trẻ hàng ngày, qua sản phẩm của trẻ và ghi vào sổ nhật kí của giáo viên, phiếu kiểm kê thôi trường giáo dục (check list), phiếu tự đánh giá của giáo viên.
	Sau khi kết thúc một chủ đề, giáo viên ở lớp cùng nhau trao đổi rút kinh nghiệm về việc thực hiện chủ đề, và chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo. Hiệu quả tích hợp được xác nhận qua sự tổ chức nhịp nhàng đan xen của các hoạt động, qua sự phong phú đa dạng của các hoạt động hàng ngày, qua sự tham gia hứng thú của trẻ, và sau hết là những tiến bộ về mặt phát triển của trẻ qua từng thời kì.
	Nội dung đánh giá sau chủ đề gồm:
Về mục tiêu: Mục tiêu đã thực hiện tốt, mục tiêu chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do, những trẻ chưa đạt được mục tiêu & lí do
Về nội dung: Các  nội dung đã thực hiện tốt, các nội dung chưa thực hiện hoặc chưa hợp lí & lí do, các kĩ năng mà 30% trẻ trong lớp chưa đạt & lí do
Về tổ chức hoạt động giáo dục: hoạt động có chủ đích (các hoạt động trẻ tham gia tích cực và không tham gia tích cực)
Hoạt động chơi (Số lượng góc chơi, những lưu ý)
Hoạt động ngoài trời (số lượng hoạt động được tổ chức, lưu ý)
Những vấn đề khác cần lưu ý: sức khỏe của trẻ, chuẩn bị…
Kết quả hoạt động của trẻ
Đánh giá cuối giai đoạn. Đánh giá cuối giai đoạn thường được tiến hành vào cuối mỗi độ tuổi và tập trung vào đánh giá sự phát triển của trẻ
Phương pháp đánh giá gồm: Quan sát; trò chuyện, trao đổi với trẻ và phụ huynh; phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ; phản hồi tích cực... 

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích ý nghĩa của việc lập kế hoạch trong chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Thực hành lập các loại kế hoạch khác nhau trong quá trình giáo dục trẻ: kế hoạch năm, chủ đề/tháng, tuần, ngày và hoạt động.
3. Thực hành đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ sau chủ đề. 
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